
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƢỢNG NUNG 

 

Số: 630/PA -UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thượng Nung, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

 

PHƢƠNG ÁN 

Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

trên địa bàn xã Thƣợng Nung  

 

Thực hiện Phương án số 2729/PA-UBND ngày 25/10/2021 của UBND 

huyện Võ Nhai về Phương án thực hiện các biện pháp ứng phó với bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Võ Nhai; 

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch và giảm thiểu tối đa thiệt hại 

do Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn xã Thượng Nung, UBND xã 

Thượng Nung  xây dựng Phương án phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thông chính trị trong việc tiếp 

tục thực hiện triệt để, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, chủ động phòng 

chống hiệu quả dịch bệnh DTLCP trên địa bàn xã, không để dịch sẩy ra làm ảnh 

hưởng đến sản xuất chăn nuôi. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể tích cực tham gia 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ các 

trang thiết bị nhân lực, xử lý khi dịch bệnh xảy ra. 

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại văc xin đã được hỗ trợ, tuyên truyền 

nhân dân chủ động tiêm vắc xin phòng trừ các loại bệnh thông trường nhằm nâng 

cao sức đề kháng của vật nuôi. 

- Thông tin tuyên truyền sâu, rộng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

để các hộ dân biết và tự giác thực hiện. 

- Quản lý dịch bệnh DTLCP đến các thôn xóm, các hộ gia đình để khống 

chế dịch bệnh kịp thời và hiệu quả.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, ban hành các văn bản 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương; huy 

động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt, chỉ đạo điều hành công tác 

phòng, chống dịch với phương châm “Phòng, chống dịch như chống giặc” , 

“Phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”. 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng 

viên trong toàn hệ thống chính trị, các ban nghành của xã bám sát địa bàn xóm 

được phân công phụ trách (Theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 
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của UBND xã Thượng Nung về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

động vật xã Thượng Nung năm 2021) thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả 

công tác phòng, chống, ngăn chặn, khống chế bệnh DTLCP. 

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh DTLCP theo chỉ đạo của các cấp. 

2. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh DTLCP 

Tăng cường các thông tin tuyên truyền thường xuyên sâu rộng về đặc điểm 

tính chất dịch bệnh, để người chăn nuôi và buôn bán vận chuyển gia súc bằng các 

hệ thống loa truyền thanh, các buổi hội nghị, tập huấn, tuyên truyền…  

3. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

- Triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường 

chăn nuôi, các khu buôn bán sản phẩm từ thịt lợn bằng vôi bột, hóa chất. Đặc biệt 

các khu có nguy cơ cao. 

- Duy trì tổ giám sát dịch bệnh tại các cơ sở xóm thực hiện các nhiệm vụ 

theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND xã Thượng Nung. 

Triển khai phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và hóa chất tiêu diệt côn trùng tại các 

hộ chăn nuôi và các vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. 

4. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật và sản 

phẩm động vật 

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc ra vào địa bàn. Xử lý 

nghiêm các trường hợp dấu, không báo cáo dẫn đến dịch lây lan trên địa bàn xã. 

- Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh DTLCP nhất là những 

khu vực giáp gianh các xã trong vùng dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện 

sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới phát hiện; xử lý nghiêm các 

trường hợp dấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

5. Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học 

- Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện 

nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tuân thủ đúng các quy trình, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về thực hiện 5 không trong phòng, chống dịch 

(1- Không dấu dịch; 2 – Không mua, bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; 3- 

Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; 4- Không vứt xác lợn chết ra ngoài 

môi trường; 5- Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt làm nguồn 

thức ăn cho chăn nuôi). 

- Yêu cầu các trang trại, hộ chăn nuôi tuyệt đối không chủ quan và thực hiện 

triệt để các biện pháp an toàn sinh học tại chuồng trại  để bảo vệ đàn lợn giống, lợn 

bố mẹ,...để sau thời gian hết dịch có con giống đảm bảo chất lượng để thực hiện 

việc tái đàn. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Khi chƣa có dịch xảy ra 
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1.1. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn 

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên cả nước, tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn huyện để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông 

thực hiện tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống bệnh DTLCP. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn phổ biến rộng rãi đến những 

người hành nghề thú y, thú y cơ sở, người chăn nuôi và tất cả người dân về bệnh 

DTLCP. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh, các biện 

pháp chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhiễm vào các hộ chăn nuôi. 

1.2. Quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học 

- Chủ động yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện kê khai chăn nuôi theo đúng 

quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản chỉ đạo về quản lý chăn nuôi của 

UBND tỉnh, hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, UBND huyện 

theo đúng quy định. 

- Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực 

hành chăn nuôi tốt (như: cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi,...); đầu 

tư, nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm áp dụng có hiệu quả các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cụ thể: 

- Sử dụng thức ăn dùng cho chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn 

theo quy định; hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa, tái chế từ các nhà hàng, 

khách sạn, khu công nghiệp. Trường hợp sử dụng thức ăn thừa phải xử lý nhiệt để 

diệt được mầm bệnh trong thức ăn; đồng thời vệ sinh, sát trùng dụng cụ chứa đựng 

thức ăn trước và sau khi đưa vào khu vực chăn nuôi.   

1.3. Chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh 

- Cán bộ, công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp 

với xóm tăng cường giám sát, chuẩn bị đầy đủ và sẵn các trang thiết bị, dụng cụ, 

nguyên vật liệu cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu 

phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc 

lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần báo 

ngay cho chính quền địa phương để có hướng giải quyết, nếu phát hiện lợn bệnh 

với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì UBND 

xã đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo 

quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn 

lợn tại các địa phương giáp gianh với các vùng đang có dịch, vùng ổ dịch cũ, vùng 

nguy cơ cao. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có thầm quyền tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận 

chuyển trái phép vào địa bàn quản lý; các loại lợn phát hiện mắc bệnh, nghi mắc 
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bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ, tại các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn hoặc trong quá 

trình vận chuyển; các sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã. Trường hợp phát hiện mẫu 

Dương tính thì phải tổ chức xử lý tiêu hủy theo đúng quy định. 

- Giám sát định kỳ ở các vùng có nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ, vùng có mật 

độ chăn nuôi cao,.... 

1.4. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng  

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi và điểm giết 

mổ lợn bằng vôi bột (có độ pH ≥12) hoặc hóa chất khử trùng tiêu chuẩn dùng trong 

thú y; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi mỗi ca giết mổ lợn; vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng 

quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. 

- Thực hiện các đợt khử trùng tiêu độc môi trường do UBND huyện chỉ đạo 

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp huyện.  

1.5. Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn  

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào địa 

bàn xã, thực hiện nghiêm các quy trình kiểm dịch vận chuyển theo đúng quy định, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; vệ sinh và phun thuốc sát trùng phương 

tiện, dụng cụ vận chuyển; vệ sinh, sát trùng người tham gia vận chuyển;  

1.6. Quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn  

a) Yêu cầu đối với cơ sở giết mổ lợn 

- Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định tại 

khoản 2 Điều 69 Luật Thú y. 

b) Yêu cầu đối với lợn được đưa vào giết mổ 

- Bảo đảm theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm 

tra vệ sinh thú y. 

- Trường hợp lợn được vận chuyển từ tỉnh khác phải có giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh nơi xuất phát theo quy định tại Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại khoản 

1 Điều 70 Luật Thú y và QCVN 01-100:2012/BNNPTNT  ban hành k m theo 

Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT). 

2. Khi có dịch xảy ra 

2.1. Tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP 

 - Không điều trị lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP. 

- Tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm 

dương tính với mầm bệnh DTLCP. 
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- Biện pháp tiêu hủy: Theo hướng dẫn tiêu hủy của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Cục Thú y trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương. 

- Hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh 

buộc phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật. 

  2.2. Lấy mẫu xét nghiệm 

- Đối với các xóm mới phát sinh dịch, chưa được lấy mẫu xét nghiệm: Phối 

hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn có biểu 

hiện, triệu chứng của bệnh DTLCP tại hộ chăn nuôi để áp dụng ngay các biện pháp 

khống chế dịch. 

- Đối với các xóm đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính 

với bệnh DTLCP, bệnh có nguy cơ lây lan rộng tại các hộ chăn nuôi, cán bộ thú y 

xã phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện, tiến hành kiểm tra, khi lợn có các 

biểu hiện, triệu chứng điển hình của bệnh DTLCP thì tiến hành kết luận và lập biên 

bản tiêu hủy theo đúng quy định. 

2.3. Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn  

- Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng có lợn mắc 

bệnh, lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP thì được vận 

chuyển để tiêu thụ tại địa bàn xã. 

- Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 

lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP được vận chuyển 

để nuôi hoặc tiêu thụ trong địa bàn huyện. 

- Việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn được thực hiện theo quy định pháp 

luật về thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2.4. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

- Tại ổ dịch (xóm có dịch bệnh) và vùng bị dịch uy hiếp (các xóm tiếp giáp 

với ổ dịch): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày 

trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo. 

- Vùng đệm (các xóm tiếp giáp với vùng bị dịch uy hiếp): Thực hiện việc 

tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục cho đến khi kết 

thúc ổ dịch. 

2.6. Thành lập chốt kiểm dịch động vật, đoàn kiểm tra liên ngành 

- Căn cứ vào tính chất, quy mô ổ dịch, UBND cấp xã thành lập các chốt 

kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, 

thu gom, bán chạy lợn ra vào vùng dịch. 

- Thành lập các tổ, đội kiểm tra cấp xã nhằm tuần tra, kiểm soát tại các 

đường ngang, ngõ tắt nơi không có chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát, phát hiện và 

xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn xã 

đạt hiệu quả. 

- Phân công các thành viên kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức tiêm phòng, 

công tác thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát, kiểm 

tra việc buôn bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn lưu thông trên địa bàn xã. 

2. Cán bộ Thú y xã 

- Phối hợp với Tổ giám sát dịch bệnh DTLCP tại cơ sở triển khai phun hóa 

chất khử trùng, tiêu độc môi trường và hóa chất tiêu diệt côn trùng nhằm tiêu diệt 

các tác nhân lây truyền bệnh DTLCP. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn, giám sát phát 

hiện sớm ổ dịch, xử lý kịp thời, không để lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy gia súc mắc bệnh làm lây 

lan dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại và cách phòng 

chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Khuyến cáo nhân dân 

khai báo dịch bệnh kịp thời, thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực 

hiện tốt việc khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu vực chăn nuôi. 

2. Viên chức Trung tâm DVNN làm việc tại xã 

- Phối hợp với cán bộ thú y xã giám sát dịch bệnh DTLCP trên địa bàn xã; tổ 

chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho các chủ hộ chăn nuôi gia súc về các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh DTLCP. 

- Hướng dẫn nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học trong các hộ 

gia đình nhằm quản lý tốt nguồn gốc con giống, giám sát được nguy cơ phát sinh 

và lây lan dịch bệnh. 

- Tham mưu xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh DTLCP và kinh 

phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 

DTLCP trên địa bàn xã được thực hiện mang lại hiệu quả cao. 

- Tham mưu UBND xã xây dựng công tác thông tin, báo cáo về tình hình 

quản lý dịch bệnh động vật trên địa bàn xã. 

3. Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã 

Phối hợp với Thú y xã và các bộ phận chuyên môn giám sát tình hình buôn 

bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lơn cầm lưu thông trên địa bàn xã. Xử 

lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn từ các vùng có dịch đến địa 

bàn xã. 

4. Các ông (bà) trƣởng xóm 

- Chủ động làm tốt nội dung công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn 

xóm; không được chủ quan, lơ là nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh dịch; tuyên 
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truyền nhân dân hiểu về các quy định trong phòng chống dịch bệnh động vật như: 

nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia súc, mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh, 

không buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc, chưa qua kiểm dịch thú y. 

- Thông tin tuyên truyền kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh DTLCP; 

tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và mọi hình thức phù hợp với điều kiện tại cơ sở 

mình đảm bảo tất cả nhân dân trong xóm đều được biết và thực hiện phòng, tránh 

tốt nhất. 

- Khi phát hiện gia súc chết bất thường phải báo ngay cho cán bộ Thú y xã 

và UBND xã. 

- Khẩn trương cho các hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định 

trong chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật đầy đủ và nghiêm túc. 

5. Đối với các tổ chức Hội, đoàn thể xã 

Đề nghị các tổ chức Hội, đoàn thể xã tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội, 

đoàn thể tại cơ sở xóm vận động các hội viên, đoàn viên chăn nuôi gia súc, thực 

hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm nói chung và bệnh 

DTLCP nói riêng theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã Thượng 

Nung. UBND xã yêu cầu các thành phần nêu trên, các ông (bà) trưởng xóm 

nghiêm túc thực hiện, đề nghị các đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- TT ĐU,TT HĐND xã; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND xã; 

- Công an xã; 

- BCH Quân sự xã; 

- Các tổ chức Hội, đoàn thể xã; 

- Tổ GS bệnh xóm; 

- Lưu VP, đ/c Linh, Viễn. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lƣơng Thị Mỹ Chải 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên  

địa bàn xã Thƣợng Nung  

 

 

Kính gửi: Ban Tài chính xã 

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 178/KH- UBND, ngày 02 tháng 4 năm 2021 của 

UBND xã Thượng Nung về Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu, bò tại địa bàn xã Thượng Nung. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã được thực 

hiện hiệu quả, BCĐ phòng chống bệnh, dịch động vật xã dự trù kinh phí hỗ trợ 

mua vật tư, hóa chất và công phun hóa chất trong công tác phòng chống dịch bệnh 

như sau: 
 

Stt Nội dung chi ĐVT Số 

lƣợng 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền Ghi 

chú 

1  Khẩu trang y tế Hộp 5 50.000 250.000  

2 Găng tay y tế Hộp 5 100.000 500.000  

3 Quần áo đi mưa Bộ 4 200.000 800.000  

4 Ủng đi mưa Đôi 4 120.000 480.000  

5 Xi lanh Chiếc 4 50.000 200.000  

6 Hỗ trợ xăng xe đi lại ngày 20 100.000 2.000.000  

2 Hỗ trợ mua vôi bột Tấn 3  3.500.000 10.500.000  

3 Mua hóa chất diệt côn trùng lit 10 1.000.000 10.000.000  

 Tổng cộng    24.730.000  

 

Tổng số tiền: 24.730.000đ (Hai mươi tư triệu bẩy trăm ba mươi nghìn đồng 

chẵn). 

Đề nghị Ban tài chính xã bố trí kinh phí để công tác phòng, chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu, bò được thực hiện thành công./. 
 

 

Ngƣời lập dự trù 

 

XÉT DUYỆT CỦA TRƢỞNG BAN TÀI CHÍNH XÃ 
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